
VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

 

PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
 
 
 

 

I.​ SƠ LƯỢC BẢN THÂN: (Đánh dấu tick ✓ vào các ô thích hợp)  
 

1.​ Họ và tên:  7. Số điện thoại:  

2.​ Giới tính:    Nam •        Nữ • 8. Email: 

3.​ Ngày sinh: ……………………………..………… 

Nơi sinh: ………………………………..………... 

Nguyên quán: ...………………………..………... 

9. Địa chỉ liên lạc hiện nay:………………………….. 

………………………………………….………………. 

(Ở cùng người thân •; Nhà riêng •; Thuê/mượn •) 

4.​ CCCD số: ………………………………………… 

 

10. Địa chỉ thường trú:……………………………….. 

………………………………………………………….. 

5.​ Tình trạng gia đình: 

Độc thân •     Đã kết hôn •     Khác:…………... 
11. Địa chỉ/ Điện thoại liên lạc khẩn cấp: 

……………………………….…………………………. 

Tên người thân: ……………………………………… 

Quan hệ: ……………….……………………………… 

6.​ Năm vừa rồi đã đóng thuế thu nhập cá nhân? 

Không phải đóng •       Đã đóng •       

 

👉 [Cần điền] Mức bảo hiểm xã hội đang nộp:​  

 

12. Tên & địa chỉ cơ quan đang công tác: ​  

​  

13. Bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh nào? (vd: FB, Instagram, LinkedIn, website IHR, bạn bè, 
đồng nghiệp, thầy cô, Google vv.) ​  

​  

14. Sở thích cá nhân: ​  

15. Lịch sử xuất ngoại: 
Stt Nước nào? Khi nào? Bao lâu? Mục đích? Kinh phí do ai cấp? 

      
      
      

 
16. Tự nhận xét điểm mạnh và điểm yếu của bản thân: 

Stt Điểm mạnh Điểm yếu 
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Vị trí ứng tuyển (có thể nhiều hơn 1): 

 …………………………………………………........ 

 ……………………………………………………… 

Mã hồ sơ: ………… Ngày nộp: …………………. 

Nguồn tuyển dụng: ………………………………. 
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17. Liệt kê 2 người (không phải là gia đình, họ hàng) biết rõ về bạn: 

Họ tên Mối quan hệ Nơi làm việc Số điện thoại, email 
    
    

 
 
 

II.​ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: 
1.​ Chương trình chính khóa:  

Cấp học Tên trường Ngành học Năm 
tốt nghiệp 

Hệ đào 
tạo Xếp loại 

THPT      
TH chuyên nghiệp      
Cao đẳng      
Đại học 1      
Đại học 2      
Thạc sĩ      
Khác………………      

 

2.​ Các khóa học ngắn hạn khác:  
Tên khóa học Đ/vị tổ chức T/gian học Chứng chỉ Xếp loại 

     
     
     

 

3.​ Ngoại ngữ: (Tự xếp loại: Yếu/ Trung bình/ Khá/ Giỏi) 
Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết Bằng cấp 

Tiếng Anh      
Khác…………      

 

4.​ Tin học: (Tự xếp loại – đánh dấu tick ✓ vào các ô thích hợp) 

MS PROJECT • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

Photoshop • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

AUTOCAD • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

Adobe Premiere • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

PLAXIS • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

SAP • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

ETABS • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

ROBOT STRUCTURAL • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

REVIT  • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

TEKLA • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

NAVISWORKS • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 
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LUMION • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

3DS MAX • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

GeoStudio • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

Dự toán: . . . . . . .  • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

Khác 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 

Khác 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • Giỏi • Khá • Trung bình • Không biết 
 
5.​ Kỹ năng, tinh thần làm việc: (Tự xếp loại – đánh dấu tick ✓ vào các ô thích hợp) 
 

Kỹ năng làm việc nhóm • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Kỹ năng tư duy, sáng tạo • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Kỹ năng giao tiếp • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Khả năng làm việc dưới áp lực • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Sự quyết tâm • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Khả năng thuyết phục • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Khả năng nghiên cứu • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 

Tinh thần trách nhiệm    • Tốt • Khá • Trung bình • Yếu 
     
6.​ Năng lực toán và lập trình 
Nhóm Câu hỏi Trả lời (tick/điền) 
Lập trình Bạn đã từng học/tự học lập trình? ☐ Chưa ☐ Cơ bản ☐ Khá/Thường dùng 
Lập trình Công cụ/ngôn ngữ đã dùng ☐ Excel nâng cao (hàm/Pivot) ☐ VBA ☐ Python ☐ SQL 

☐ R ☐ Khác: …… 
Lập trình Tự đánh giá năng lực coding 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐     0☐ 
Toán/Logic Mảng bạn tự tin nhất ☐ Toán cao cấp ☐ Xác suất-Thống kê ☐ Logic/Thuật toán 

☐ Khác: …… 
Toán/Logic Khi gặp vấn đề mới, bạn thường ☐ Chia nhỏ thành bước ☐ Làm theo mẫu ☐ Tìm tài liệu 

rồi làm ☐ Hỏi người khác ☐ Hỏi AI trước tiên 
Ứng dụng Bạn đã dùng tư duy toán/logic để giải 

quyết việc thực tế chưa? 
☐ Chưa ☐ Có: mô tả 1–2 câu: ……………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
III.​ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:  
1.​ Lịch sử làm việc cho các công ty, cơ quan:  
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Thời 
gian Tên Công ty Chức danh Mô tả công việc Thành tích 

đạt được 
Mức 

lương 
Lý do ngưng 

công tác 
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2.​ Kỹ năng/Kinh nghiệm đặc biệt tích lũy được qua quá trình đi làm: 
​  

​  
 

3.​ Các tri thức, kỹ năng, công cụ đã tự tìm tòi học hỏi: 
​  

​  
 

IV.​ NGUYỆN VỌNG: 
 

1.​ Theo Anh/Chị thì thứ tự ưu tiên khi chọn việc làm: (Đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Với 
mức ưu tiên cao nhất đánh số 1 và thấp nhất đánh số 6) 

• Thu nhập cao​ ​ • Học hỏi nghề nghiệp​ ​ • Danh tiếng công ty/cơ quan   

• Cơ hội thăng tiến  ​ • Môi trường làm việc  ​ ​ • Khác: ………………..  

 
2.​ Mục tiêu nghề nghiệp của anh, chị trong vòng 3 – 5 năm tới là gì? 

​  

​  

​  

 
3.​ Anh chị có thể đi công tác xa nhà trong thời gian dài được không?  

• Dễ dàng                 • Có thể được                 • Hơi bất tiện           • Không thể 

Các tỉnh thành/vùng miền có thể công tác dài ngày:  

​  
 
4.​ Anh/Chị muốn làm việc với người “Sếp” như thế nào? 

​  

​  
 

5.​ Anh, Chị đề nghị:  
- Thu nhập trong thời gian thử việc: …………………………………………….VNĐ;  
- Thu nhập chính thức: ………………………………………………………….VNĐ;  

- Ngày có thể bắt đầu nhận việc …..../……./………....;  Muốn được báo trước tối thiểu …..…. ngày  

- Đề nghị/thắc mắc (nếu có):  
​  

​  

​  
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Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi chấp nhận nếu có bất kỳ thiếu sót hoặc sai trái 
nào trong phiếu thông tin này có thể dẫn đến việc mất quyền tham gia tuyển dụng hoặc chấm dứt công 
việc một cách vô điều kiện.  
 

​ Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm ………. 

​ Ứng viên 
​ (Kí và ghi họ tên) 
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